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Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lí do chọn đề tài nghiên cứu:

Đổi mới phương pháp dạy học luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Một trong số những biện pháp để đạt được mục đích trên đó là sử dụng trò chơi.Trò chơi vừa là một hoạt động giải trí vừa là một phương pháp giáo dục: giáo dục bằng trò chơi - một phương pháp đã được nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới vận dụng. 

Trong tất cả các môn học nói chung và môn Ngữ văn nói riêng, người giáo viên muốn nâng cao chất lượng bộ môn thì điều đầu tiên là phải làm cho học sinh có hứng thú, yêu thích và đỉnh cao là đam mê. Nhưng dạy học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Nhà giáo dục John Amos Comenius (Tiệp Khắc cũ) đã quan niệm nghệ thuật dạy học là “một loại nghệ thuật mà khi đem dạy thì làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, có nghĩa là, nó không thể làm cho giáo viên buồn phiền, làm cho học sinh nhàm chán, mà có thể làm cho giáo viên và học sinh đều có được hứng thú lớn nhất”. Vậy làm thế nào để tạo hứng thú, động lực cho học sinh?

Trước hết, xét về tâm lí lứa tuổi, học sinh ở bậc THCS đều ở độ tuổi thiếu niên nên sự tập trung chú ý thường không bền vững. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của các em là tổ chức các hoạt động học tập sao cho hấp dẫn. Vì vậy, các trò chơi áp dụng trong giờ học là một trong những sự lựa chọn phù hợp.

Thứ hai, môn Ngữ  văn là một môn khoa học xã hội có đặc trưng riêng bởi gồm ba phân môn: Văn, Tiếng  Việt, Tập làm văn. Vì vậy kiến thức bộ môn khá rộng, yêu cầu học sinh nhiều kỹ năng khác nhau. Do đó mà giờ học môn Ngữ văn nhiều khi còn trở nên nặng nề, khó đạt được mục tiêu dạy học.

Vì vậy, việc tổ chức các trò chơi trong dạy học Ngữ văn sẽ giúp các em “học mà chơi, chơi mà học”, từ đó việc tiếp thu kiến thức sẽ trở nên nhẹ nhàng, không gây áp lực học tập mà lại vô cùng hiệu quả. Đồng thời, thông qua trò chơi, giáo viên còn hình thành ở học sinh năng lực khám phá, năng lực tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, tăng tính gắn kết giữa các thành viên...Đó chính là mục tiêu của dạy học theo hướng phát triển năng lực hiện nay.
Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã chọn đề tài “Một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong dạy học bộ môn Ngữ văn 6” 

II.  Đối tượng nghiên cứu:

- Các trò chơi trong dạy học 
- Một số bài học có thiết kế trò chơi cho học sinh trong giảng dạy Ngữ văn 6

- Học sinh lớp 6A3 (từ 8/2021 đến 5/2022)

III. Mục đích nghiên cứu của đề tài:

- Đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với xu thế phát triển của các nước tiên tiến, nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. 

- Góp phần đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn.
- Rèn tư duy nhanh nhạy, khả năng vận dụng, kỹ năng quan sát, phân tích tổng hợp, khái quát hóa kiến thức, phát triển kĩ năng phán đoán của học sinh. 

IV. Phạm vi nghiên cứu

- Một số trò chơi trong dạy học

- Dạy minh họa qua một số bài học trong chương trình Ngữ văn 6 – bộ sách Cánh Diều
Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận 

Ngày 24/1/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã kí và cho ban hành Quyết định số 03 /2002/QĐ-BGD&ĐT. Môn Ngữ văn được triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Tiếp nối con đường đổi mới đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của BCH TW Đảng khóa VIII nêu rõ “đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học”, “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo” của người học, bồi dưỡng lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.


Cá nhân tôi cũng thấy rằng “Văn học là nhân học” kết tinh nhiều giá trị văn hóa của dân tộc cũng như nhân loại, là môn học có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh, rèn luyện những kĩ năng cơ bản, cần thiết cho các em. Mặt khác, đây là môn học nghệ thuật kích thích, bồi dưỡng trí tưởng tượng bay bổng, sáng tạo. Chính vì vậy, để có một giờ học hiệu quả, người giáo viên cần sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích, vấn đáp, nêu vấn đề, gợi mở… và đặc biệt phải lồng ghép các trò chơi. 

1. Trò chơi và trò chơi học tập

1.1. Trò chơi

  Trò chơi là một hoạt động của con người nhằm mục đích trước tiên và chủ yếu là vui chơi giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Đồng thời, qua trò chơi, người chơi được rèn luyện thể lực, trí lực, rèn luyện các giác quan tạo cơ hội giao lưu với mọi người, cùng hợp tác với bạn bè đồng đội trong nhóm, trong tổ...

1.2. Trò chơi học tập

Là trò chơi có nội dung gắn với hoạt động học tập của học sinh, thông qua trò chơi giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức mới hoặc củng cố kiến thức, luyện tập kĩ năng.
2. Phân loại trò chơi

Dựa vào chức năng của trò chơi trong dạy học, có thể chia làm các nhóm:

2.1. Trò chơi khởi động: tạo hưng phấn trước khi học, thư giãn, kích hoạt tâm thế học tập. 

2.2. Trò chơi phóng tác: chủ yếu giúp người học nâng cao nhận thức, hiểu sâu hơn bản chất của vấn đề và cách giải quyết vấn đề mà trong những tình huống chính thức người học khó hoặc không thể tiếp cận được.     

2.3. Trò chơi sáng tạo: chủ yếu dạy người học cách suy nghĩ, rèn luyện tính năng động của hành vi, động cơ xã hội trong học tập, tạo ra môi trường áp dụng những tri thức và tư tưởng. 

3. Mục đích của việc sử dụng trò chơi trong dạy học 

- Sử dụng trò chơi trong dạy học giúp tiếp cận, củng cố và khắc sâu kiến thức 
- Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh
+ Kỹ năng: Giao tiếp, hợp tác, trao đổi - trình bày - tiếp nhận thông tin…
+ Thái độ: Tự chủ, hợp tác...

+ Năng lực: Tự chủ và tự học, giải quyết sáng tạo các tình huống, phát triển năng lực ngôn ngữ, tin học và thể chất.

4. Quy tắc sử dụng trò chơi trong dạy học   

- Xác định rõ mục tiêu dạy học – giáo dục của mỗi trò chơi.

- Trò chơi cần được xem như môi trường hoạt động của người học, để học chính nội dung của đề tài, bài học thông qua xử lý các tình huống cụ thể trong quá trình chơi. 

- Trò chơi phải có quan hệ chặt chẽ với nội dung học tập và nội dung cần phù hợp với thực tế tổ chức trò chơi.     

- Chỉ lựa chọn những yếu tố, vấn đề quan trọng, cần thiết và thích hợp với phương thức chơi để đưa vào trò chơi với phán đoán rằng trò chơi sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với giờ học bài bản.

5. Quy trình xây dựng và thiết kế trò chơi học tập  
- Bước 1. Chuẩn bị và lựa chọn trò chơi

+ Nghiên cứu tài liệu:  Chương trình, sách giáo khoa, chuẩn KTKN (tài liệu HD học tập)… Hệ thống sách tham khảo: sách báo, tạp chí giáo dục…

+ Nghiên cứu thực tế lớp học: xem có học sinh khuyết tật không, nhu cầu, sở thích, hoàn cảnh …Tìm hiểu xem học sinh lớp yếu ở mạch kiến thức nào, để lựa chọn trò chơi cho phù hợp, giúp các em củng cố kiến thức để hiểu bài một cách chắc chắn.

+ Việc lựa chọn các trò chơi học tập phải đáp ứng những yêu cầu của mục đích dạy học. Các trò chơi phải đặt ra cho học sinh các nhiệm vụ học tập tương ứng với nội dung dạy học. Mỗi trò chơi cần có một vị trí đóng góp cụ thể  trong tiến trình thực hiện mục đích dạy học. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn hệ thống các trò chơi phải được lựa chọn sao cho đa dạng về chủ đề, phong phú về cách chơi. Dựa vào hình thức, cách chơi và luật chơi của trò chơi có thể thay thế các trò chơi một cách linh hoạt tạo cho giáo viên có cơ hội tổ chức trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh của mình. Để từ đó các em cảm thấy : “Học mà vui, vui mà học”. Lựa chọn trò chơi phải đảm bảo các yếu tố: lứa tuổi, vừa sức, áp dụng vào khi nào trong tiến trình bài dạy và trong chương trình học. 

- Bước 2: Xây dựng và thiết kế trò chơi.

Thiết kế trò chơi học tập thường qua các bước sau:

+ Mục đích: Nêu rõ mục đích của trò chơi nhằm phát hiện kiến thức, ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực nào?

+ Đồ dùng phục vụ trò chơi

+ Nêu luật chơi (số người tham gia, thời gian chơi, cách chơi, cách tính điểm...)

- Bước 3: Tổ chức chơi

+ Ổn định trật tự

+ Giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi, phổ biến luật chơi.

+ Chơi thử (nếu cần).

+ Chơi thật.

- Bước 4: Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm
+ Giáo viên hoặc trọng tài là học sinh nhận xét về thái độ tham gia trò chơi của từng đội, những việc làm chưa tốt của các đội để rút kinh nghiệm.

+ Trọng tài công bố kết quả chơi của từng đội, cá nhân và trao phần thưởng cho đội thắng (nếu có).

+ Một học sinh hoặc giáo viên nêu kiến thức, kỹ năng trong bài học mà trò chơi đã thể hiện.

II. Khảo sát thực trạng vấn đề
1. Thực trạng chung về dạy và học bộ môn Ngữ văn 

1.1. Về phía học sinh: 
Thực tế những năm gần đây cho thấy học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng chưa thực sự yêu thích và hứng thú với môn văn. 

Học sinh lớp 6 từ Tiểu học lên còn chưa tiếp cận được với cách học của bậc THCS, vẫn còn học sinh chưa đọc thông viết thạo. Đây là một trở ngại lớn khi các em phải tiếp tục tìm hiểu, khám phá những kiến thức cao hơn, rộng lớn hơn, trừu tượng hơn. Từ đó dẫn đến mất dần kiến thức và kĩ năng cơ bản, chán học, không hứng thú học văn. 


Tình trạng học sinh lười học, không chịu suy nghĩ, phát biểu xây dựng bài trong giờ học; việc chuẩn bị bài ở nhà còn hời hợt, tiếp thu bài chậm. Một bộ phận học sinh học thụ động, thiếu tính sáng tạo, thiếu sự hợp tác giữa thầy và trò, giữa trò với trò.
1.2. Về phía giáo viên: 
Một số giáo viên còn lúng túng trong phương pháp giảng dạy, không biết làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh trong học tập và nắm bắt kiến thức trọng tâm của bài một cách nhẹ nhàng và sinh động nhất.
Một số khác có tâm lí ngại đổi mới, vẫn trung thành với phương pháp giảng dạy truyền thống theo lối truyền thụ một chiều. Đặc biệt những bài dài, dung lượng kiến thức lớn so với thời lượng 45, 90 phút nghiên cứu trên lớp, việc giáo viên thiết kế bài dạy chưa đa dạng, sinh động càng khiến học sinh khó tiếp nhận.

2. Thực trạng giảng dạy môn Ngữ văn tại đơn vị công tác
Khi tiến hành thực hiện những kinh nghiệm này tại đơn vị công tác, tôi có được những thuận lợi và gặp phải những khó khăn sau:

2.1. Thuận lợi 

- Nhà trường được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện đầu tư theo mô hình trường học điện tử  nên việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy rất thuận lợi. Vì vậy, việc tổ chức các trò chơi trong tiết học càng có sức hấp dẫn.

- Ban chuyên môn, Nhà trường luôn tạo điều kiện cho GV tìm tòi, sáng tạo, thực hiện hoặc tham gia các chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

2.2. Khó khăn
- Chương trình Ngữ văn 6 là phần mở đầu cho chương trình Ngữ văn của bậc THCS, giúp học sinh bước đầu làm quen với môn học và hình thành bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong chương trình, học sinh được đọc – hiểu theo đặc trưng thể loại (truyện, thơ, kí, nghị luận, văn bản thông tin), viết theo các kiểu bài (tự sự, biểu cảm, nghị luận…), nói – nghe (trao đổi về một vấn đề…). Kiến thức tương đối mới và khó nên học sinh có thể không hiểu bài rất dễ tạo ra thói quen ngại học, học đối phó đồng thời giảm hứng thú đối với môn học dẫn đến kết quả học tập giảm sút. 

-  Thực tế, trong nhận thức, phụ huynh và học sinh chỉ coi trọng các môn tự nhiên, xem nhẹ các môn xã hội trong đó có Ngữ văn. Vì vậy, để thay đổi điều này, giáo viên dạy các bộ môn trong đó có môn Ngữ văn phải có cách thức tổ chức hoạt động học tập cuốn hút để các em thấy rằng môn học nào cũng rất cần thiết và là hành trang vững bước vào cuộc sống sau này.
- Hiện nay, ngành giáo dục đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể  2018 đặt ra yêu cầu phát triển học sinh theo hướng năng động hơn, có tư duy độc lập, có khả năng giải quyết vấn đề... Vì vậy, giáo viên cần phải có những định hướng, hướng dẫn học sinh trong các hoạt động học tập. 


Từ tháng 8/2021 đến 5/2022, để phân loại và đánh giá mức độ hứng thú với môn học, tôi đã làm bài khảo sát đầu năm với học sinh lớp 6 và thu được kết quả như sau:
	Thời gian
	Sĩ số

 học sinh
	0-2
	3-4
	5-6
	7-8
	9-10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8/2021
	38
	9
	23,6
	15
	39,5
	10
	26,3
	4
	10,5
	0
	0


Bảng 1. Thống kê điểm môn Ngữ văn của học sinh 
năm học 2021 – 2022 trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Từ bảng thống kê trên, tôi nhận thấy mức độ hứng thú của học sinh với môn học không cao và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng học tập của học sinh. Từ đây, tôi thiết nghĩ việc đưa các trò chơi vào dạy học môn Ngữ văn cho học sinh khối 6 là việc làm thiết thực và phải làm một cách bài bản, kiên trì để có hiệu quả tốt nhất.

III. Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề

1. Giải pháp 1: Tổ chức trò chơi trong hoạt động khởi động 

1.1. Mục tiêu:

- Để vào bài hoặc kiểm tra bài cũ nhằm tạo khí thế vui, sôi nổi khi bước vào bài mới. 

- Rèn luyện kỹ năng nhớ, vận dụng kiến thức đã học, gợi mở kiến thức mới và phát triển tư duy nhanh nhạy, sáng tạo của học sinh. 

1.2. Cách thực hiện:

- Lựa chọn thời gian thực hiện vào đầu mỗi tiết học.
- Xác định những kiến thức cũ có liên quan đến bài mới để đưa vào trò chơi.

- Thiết kế trò chơi (luật chơi, câu hỏi) cho phù hợp với nội dung và thời gian của hoạt động khởi động. 
- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

1.3. Ví dụ minh họa: Giáo viên có thể  tổ chức nhiều trò chơi như: “Ai nhanh hơn”, “Giải ô chữ”, “Mật thư”, “Hái hoa điểm 10”, “Đuổi hình bắt chữ”, “Bức tranh bí ẩn”...

* Ví dụ 1: Tổ chức trò chơi “Giải ô chữ” để khởi động vào tiết đọc – hiểu văn bản “Thạch Sanh”
- Mục đích: 

+ Giúp học sinh huy động những hiểu biết chung về truyện cổ tích 
+ Khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của học sinh về người anh hùng Thạch Sanh 

+ Tạo cho học sinh tâm thế hào hứng, vui vẻ đón nhận tiết học

+ Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng ghi nhớ, ứng biến của học sinh

- Chuẩn bị: 

+ Đưa ra luật chơi và hệ thống câu hỏi phù hợp

+ Máy chiếu.
+ Hướng dẫn học sinh làm quản trò.

- Tiến hành chơi: 
+ Quản trò công bố luật chơi
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+ Tổ chức cho cả lớp cùng chơi

Ô chữ hàng ngang

1. Sơn Tinh   (Nhân vật truyền thuyết được gọi là thần núi có tên là gì?) 

2. Thủy Tinh (Nhân vật truyền thuyết có tài hô mưa, hoán gió có tên gọi là gì?)
3. Lạc hầu  (Tên chung chỉ người giúp vua Hùng trông coi việc nước là?)
4. Âu Cơ (Người mẹ đẻ ra bọc trăm trứng là ai?)

5. Vua Hùng (Từ còn thiếu trong câu: Các .... đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước là gì?)  

6. Sứ giả (Ai là người đã đem ngựa sắt, roi sắt đến cho Thánh Gióng?)

7. Lang Liêu (Người đầu tiên làm ra bánh chưng, bánh giầy là ai?)

8. Lạc Long Quân (Người mang năm 50 người con lên rừng là ai?)

9. Thánh Gióng (Người được vua phong là Phù Đổng thiên Vương là ai?)
Ô chữ hàng dọc: Thạch Sanh
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+ Kết thúc trò chơi,  giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá 

+ Giáo viên tổng kết trò chơi, đặt vấn đề và vào bài: Thạch Sanh là một trong những truyện cổ tích tiêu biểu trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Những chiến công của Thạch Sanh cùng với sự hấp dẫn của các chi tiết thần kì đã làm xúc động, say mê rất nhiều thế hệ người đọc, người nghe. Để hiểu sâu hơn về truyện và nhân vật Thạch Sanh, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
* Ví dụ 2: Tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” để khởi động vào tiết thực hành tiếng Việt 
- Mục đích: 

+ Củng cố kiến thức về từ, từ đơn, từ phức đã học ở Tiểu học

+ Gợi mở kiến thức mới
+ Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, sự tự tin, khả năng quan sát, nhạy bén trong tiếp cận kiến thức.

+ Giáo dục ý thức tích cực và tinh thần hợp tác trong học tập.

- Chuẩn bị:

+ Đưa ra luật chơi và hệ thống tranh ảnh phù hợp

+ Máy chiếu.
+ Hướng dẫn học sinh làm quản trò và giáo viên là trọng tài (hoặc cố vấn)
- Tiến hành chơi: 

+ Quản trò công bố luật chơi và cùng với trọng tài chơi thử
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+ Chia lớp thành các đội chơi (mỗi đội gồm 4 học sinh)

+ Tổ chức cho các đội cùng chơi trong thời gian qui định
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Đáp án: 
- Hình 1: Bút

- Hình 2: Cá ngựa

- Hình 3: Chấm công

- Hình 4: Bí đao

+ Kết thúc trò chơi,  giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá các đội chơi

+ Giáo viên tổng kết trò chơi, đặt vấn đề và vào bài: Những từ các em liệt kê trong trò chơi trên gồm các từ từ đơn (bút…) và từ phức (cá ngựa, chấm công, bí đao). Vậy từ đơn là gì, từ phức là gì, có cấu tạo ra sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

Giáo viên khởi động giờ học bằng các trò chơi luôn khiến cho học sinh hào hứng, vui vẻ, thoải mái và tự nhiên dẫn nhập vào hoạt động tìm hiểu kiến thức mới. Tuy nhiên nếu người điều hành trò chơi không linh hoạt, thông minh, dí dỏm thì sẽ làm giảm hứng thú ở người chơi.
2. Giải pháp 2: Tổ chức trò chơi trong hoạt động hình thành kiến thức:

2.1. Mục tiêu:

- Giúp học sinh vừa chơi vừa tìm hiểu được kiến thức mới trong bài. 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, khả năng thuyết trình, tác phong nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm. Giáo dục tính tích cực và tinh thần hợp tác trong các hoạt động tập thể.
2.2. Cách thực hiện:
- Xác định đơn vị kiến thức mới cần hình thành   

- Thiết kế trò chơi (luật chơi, câu hỏi) cho phù hợp với nội dung kiến thức mới và thời gian thực hiện.

- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

2.3. Ví dụ minh họa: Giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như: “Tiếp sức”, “Ghép đôi”, “Tôi là gì?” “Mảnh ghép”…

* Ví dụ 1: Tổ chức trò chơi “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” học sinh tìm hiểu chung về tác giả và bài thơ “À ơi tay mẹ” của tác giả Bình Nguyên
- Mục đích: 

+ Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản về tác giả Bình Nguyên và bài thơ “À ơi tay mẹ” (thể thơ, đề tài, nhân vật trữ tình)

+ Dẫn dắt, kết nối với phần đọc hiểu chi tiết văn bản

- Chuẩn bị:

+ Đưa ra luật chơi và hệ thống câu hỏi phù hợp

+ Máy chiếu.
+ Hướng dẫn học sinh làm quản trò.

+ Học sinh nghiên cứu những thông tin liên quan đến tác giả Bình Nguyên và bài thơ “À ơi tay mẹ” (thể thơ, đề tài, nhân vật trữ tình)

- Tiến hành chơi:

+ Quản trò công bố luật chơi
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+ Tổ chức cho cả lớp cùng chơi
Câu hỏi và đáp án

( Tác giả của bài thơ À ơi tay mẹ là ai? (Bình Nguyên)
( Bài thơ À ơi tay mẹ được sáng tác theo thể thơ nào? (Thơ lục bát)

( Bài thơ được chia thành mấy khổ? (6 khổ)

( Bài thơ viết về ai? (Bài thơ viết về mẹ)

( Người bộc lộ cảm xúc trong bài thơ là người mẹ hay người con? (Người bộc lộ cảm xúc là người con)
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+ Kết thúc trò chơi, giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá 
+ Giáo viên tổng kết trò chơi, chốt kiến thức: xác định thông tin về tác giả, thể loại, đề tài, người bày tỏ cảm xúc là những yêu cầu đầu tiên khi đọc hiểu một bài thơ lục bát. Sau đó, chúng ta đi sâu vào tìm hiểu hình thức và nội dung của bài thơ. Đấy chính là phần tiếp theo của buổi học ngày hôm nay. Các con chuyển sang phần II. Đọc hiểu văn bản.
* Ví dụ 2: Tổ chức trò chơi “Tranh tài hùng biện” để học sinh tìm hiểu về cách kết thúc truyện trong bài “Thạch Sanh”
- Mục đích: 

+ Giúp học sinh chủ động nắm được cách kết thúc của truyện “Thạch Sanh” từ đó củng cố về đặc trưng của truyện cổ tích và rút ra bài học mà tác giả dân gian muốn gửi gắm trong câu chuyện

+ Rèn luyện kỹ năng thực hành, quan sát, khả năng thuyết trình.

+ Sử dụng kỹ thuật dạy học vào trong tổ chức trò chơi.
- Chuẩn bị:

+ Đưa ra luật chơi và câu hỏi phù hợp

+ Máy chiếu.
+ Hướng dẫn học sinh làm quản trò.

+ Học sinh nghiên cứu những thông tin trong phần kết thúc truyện.
- Tiến hành chơi:

+ Quản trò công bố luật chơi
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+ Lựa chọn 4 đội chơi (mỗi đội gồm 4 học sinh)

+ Tổ chức cho các đội cùng chơi trong thời gian qui định

Câu hỏi và đáp án
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+ Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét phần chơi của các nhóm, công bố nhóm chiến thắng và chốt kiến thức: Truyện kết thúc có hậu, thể hiện tư tưởng của nhân dân “ở hiền gặp lành”. Kết hôn và lên ngôi là mô-tip quen thuộc thường thấy ở nhiều câu chuyện. Là phần thưởng mà tác giả dân gian dành cho nhân vật tốt bụng, tài năng. Đó cũng là ước mơ của nhân dân ta về một vị vua hiền lành, đủ đức đủ tài để cai quản đất nước. Đồng thời, những kẻ gieo gió ắt gặp bão. Mẹ con LT dù được TS bao dung, độ lượng tha tội nhưng vẫn bị trời trừng phạt. Thể hiện thái độ kiên quyết: Cái ác sẽ bị trừng trị đích đáng. Nếu chết đi, thì chưa đủ. Hai mẹ con còn bị biến thành bọ hung, loài vật... sống ở những nơi ... Những kẻ xấu xa bạc ác như mẹ con LT không chỉ bị trừng trị ở đời này kiếp này, mà mãi mãi về sau, cho dù có đầu thai kiếp khác cũng vẫn bị người đời xa lánh khinh rẻ.

Nhóm trò chơi này sử dụng có ưu điểm tìm kiếm, phát hiện kiến thức mới. Giúp người chơi vận dụng được kiến thức thực tế hay qua nghiên cứu, tìm hiểu vào trong trò chơi. Phát triển được khả năng tự tin, kĩ năng thuyết trình và  giáo dục tinh thần hợp tác trong các hoạt động tập thể. Nhưng bên cạnh đó nó cũng tồn tại những nhược điểm như nếu người chơi không chủ động tìm hiểu, nắm bắt kiến thức sẽ ngại tham gia trò chơi.
3. Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi trong hoạt động luyện tập
3.1 Mục tiêu: Giúp học sinh
- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể

- Củng cố kiến thức đã học

- Duy trì hứng thú học tập của học sinh và không khí sôi nổi, vui vẻ trong giờ học

3.2. Cách thực hiện: 
- Lựa chọn thời gian thực hiện sau khi học sinh đã hình thành kiến thức mới. 
- Xác định những kiến thức cần luyện tập.

- Thiết kế trò chơi (luật chơi, câu hỏi) cho phù hợp với nội dung và thời gian luyện tập.

- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

3.3. Ví dụ: Giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như: “Đi tìm kho báu”, “Thợ vườn thông thái”, “Giải ô chữ”, “Rung chuông vàng”, “Ai là triệu phú”, “Giải cứu đại dương”…

* Ví dụ 1: Tổ chức trò chơi “Chọi gà” để luyện tập bài “Trong lòng mẹ” (Nguyên Hồng)

- Mục đích: 

+ Giúp học sinh vận dụng kiến thức cơ bản để giải quyết bài tập

+ Rèn luyện khả năng phối hợp, tác phong nhanh nhẹn, khả năng ghi nhớ

- Chuẩn bị:

+  Hệ thống câu hỏi, luật chơi

+ Máy chiếu

+ Chuẩn bị bóng bay và dây buộc

+ Hướng dẫn quản trò dẫn dắt trò chơi hấp dẫn, xử lí các tình huống costheer xảy ra.

- Tiến hành chơi:

+ Quản trò công bố luật chơi
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+  Lựa chọn 2 đội chơi (mỗi đội 5 người)

+ Tổ chức cho các đội cùng chơi trong thời gian qui định
Câu hỏi và đáp án

1. Một địa danh mà Nguyên Hồng gắn bó nhiều nhất trong cuộc đời mình đồng thời là địa danh có mặt nhiều lần trong sáng tác của ông? (Hải Phòng)

2. Tác phẩm nào sau đây không phải sáng tác của Nguyên Hồng? (Cửa biển)
3. Nét tính cách nào sau đây đúng với nhân vật bà cô? (Cay nghiệt)
4. Dòng nào sau đây không đúng với hoàn cảnh sống hiện tại của chú bé Hồng? (Hằng ngày phải lo giúp việc cho bà cô giàu có)

5. Thái độ, cách hành xử nào của chú bé Hồng không có trong đoạn đối thoại với bà cô? (Nhìn bà cô đầy thách thức)

+ Giáo viên nhận xét, đánh giá phần chơi của học sinh và chốt kiến thức

* Ví dụ 2: Tổ chức trò chơi “Thánh Gióng về trời” trong bài “Thánh Gióng” 

- Mục đích:

+ Giúp học sinh vận dụng kiến thức cơ bản để giải quyết bài tập

+ Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khả năng ghi nhớ

- Chuẩn bị:

+  Hệ thống câu hỏi, luật chơi

+ Máy chiếu

+ Hướng dẫn quản trò dẫn dắt trò chơi 

- Tiến hành chơi:

+ Quản trò công bố luật chơi, đọc câu hỏi tương ứng với mỗi ô số 

+ Người chơi giơ tay nhanh nhất giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai sẽ nhường câu trả lời cho người khác.
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+ Tổ chức cho cả lớp cùng chơi trong thời gian qui định
Câu hỏi và đáp án

1. Trong truyện “Thánh Gióng”, chi tiết nào không đúng khi nói về sự ra đời của Gióng? (Mẹ Gióng mang thai, hơn 9 tháng sau sinh ra một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô)

2. Trong truyện “Thánh Gióng”, ai là nhân vật chính? (Thánh Gióng)

3. Trong truyện “Thánh Gióng”, khi gặp sứ giả, Gióng đã nói gì với sứ giả? (Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này).

4. Trong truyện “Thánh Gióng”, khi gặp sứ giả, Gióng đã có những thay đổi như thế nào? (Gióng lớn nhanh như thổi)

5. Truyện “Thánh Gióng” không phản ánh sự thật lịch sử nào? (Đời Hùng Vương thứ 16, dân tộc ta luôn phải chống giặc ngoại xâm phương Bắc để bảo vệ độc lập dân tộc).

6. Trong truyện “Thánh Gióng”, chi tiết nào không liên quan đến sự thật lịch sử? (Bà mẹ thấy có một vết chân to, liền đặt chân mình ướm thử xem thua kém bao nhiêu).

7. Hình tượng Thánh Gióng được tạo ra bằng những yếu tố thần kì nào? (Sự ra đời, lớn lên kỳ lạ, hành động kỳ lạ và sự kết thúc kỳ lạ).
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+ Giáo viên nhận xét phần chơi của học sinh và chốt kiến thức: Gióng bay về trời là hình ảnh đẹp đầy ý nghĩa. Đây là sự ra đi thật kì lạ mà cũng rất trân trọng, nó chứng tỏ Gióng không màng danh lợi, đồng thời cho chúng ta thấy thái độ của nhân dân ta đối với người anh hùng đánh giặc cứu nước. Nhân dân yêu mến, trân trọng muốn giữ mãi hình ảnh của người anh hùng nên đã để Gióng về với cõi vô biên, bất tử. Bay lên trời Gióng là non nước, là đất trời, là biểu tượng của người dân Văn Lang.
Trò chơi tổ chức trong hoạt động luyện tập giúp rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khả năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức đã học vào bài tập cụ thể cho người chơi. Bên cạnh đó, việc tổ chức các trò chơi giúp các em vừa thư giãn, vừa củng cố kiến thức. Nhưng ngược lại hình thức tổ chức không phong phú và luật chơi không rõ ràng sẽ dẫn tới nhàm chán và không mang lại hiệu quả như mong muốn. 
4. Giải pháp 4: Tổ chức trò chơi trong hoạt động vận dụng:

4.1. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, vận dụng kiến thức linh hoạt khi tham gia trò chơi. 

- Rèn kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng diễn xuất, làm việc nhóm, thuyết trình…
- Rèn tác phong nhanh nhẹn, tự tin, khát khao dành chiến thắng. 

- Tạo niềm yêu thích và động lực học tập đối với môn học.

4.2. Cách thực hiện: 
+ Lựa chọn thời gian thực hiện vào cuối tiết học, tiết bài tập, ôn tập học kì... 

+ Xác định những kiến thức cần củng cố.

+ Thiết kế trò chơi (luật chơi, câu hỏi) cho phù hợp với nội dung và thời gian.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

4.3. Ví dụ: Giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như: “Đi tìm kho báu”, “Thợ vườn thông thái”, “Giải ô chữ”, “Rung chuông vàng”, “Nhập vai”,…

* Ví dụ: Tổ chức trò chơi “Nhập vai” trong bài “Thạch Sanh” 

- Mục đích: 

+ Giúp học sinh vận dụng kiến thức cơ bản để giải quyết tình huống

+ Rèn kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng diễn xuất, làm việc nhóm, thuyết trình…

+ Rèn tác phong nhanh nhẹn, tự tin, khát khao dành chiến thắng. 

+ Dẫn dắt, kết nối với phần về nhà

- Chuẩn bị:

+ Giáo viên đưa ra luật chơi phù hợp, bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm

+ Hướng dẫn và duyệt trước kịch bản cho học sinh

+ Đóng góp ý kiến và giúp học sinh định hình cách diễn xuất, lựa chọn trang phục phù hợp với nhân vật

+ Máy chiếu

- Tiến hành chơi:

+ Giáo viên công bố luật chơi 
+ Giáo viên đưa bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm
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+ Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi

+ Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức và liên hệ: Ngày nay chúng ta cũng có rất nhiều gương Thạch Sanh tiêu biểu bước ra từ cuộc sống đời thường. Đó là những chàng hiệp sĩ đường phố, những chú bộ đội ngày đêm canh gác vùng trời, vùng biển ngoài hải đảo xa xôi, là những chiến sĩ công an truy lùng tội phạm,... để đem lại cuộc sống bình yên cho chúng ta, là những bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh…

Trò chơi tổ chức trong hoạt động vận dụng giúp rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khả năng ghi nhớ, nhập vai và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Việc tổ chức các trò chơi cuối tiết học giúp các em thư giãn. Nhưng nếu luật chơi không rõ ràng, tiêu chí đánh giá không cụ thể dễ dẫn tới học sinh không hứng thú, khả năng vận dụng kiến thức giảm sút.
IV. Khảo nghiệm tính khả thi của biện pháp đề xuất:

Quá trình dạy học sinh lớp 6, để có một giờ học hiệu quả tôi đã sử dụng linh hoạt các phương pháp và đặc biệt là lồng ghép các trò chơi phù hợp với từng hoạt động của bài học (khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng)

Trò chơi sử dụng trong những giờ học Ngữ văn đã không chỉ thay đổi hình thức học tập truyền thống mà còn giúp không khí lớp học trở nên thoải mái, việc thu nhận kiến thức mới của học sinh diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên từ đó kết quả học tập môn học được cải thiện rõ rệt. Số lượng điểm dưới 5 giảm đáng kể, số bài khá tốt tăng lên. Điều đó giúp học sinh khắc phục tâm lí ngại học văn. 

Kết quả đạt được sau khi phát phiếu thăm dò ý kiến (Bảng phụ lục 2):

+ 100% học sinh cho rằng đã được tham gia các trò chơi học tập rất phù hợp với khả năng của các em vì các kiến thức trong các trò chơi đó là các kiến thức trọng tâm, nằm trong tầm hiểu biết và các em hoàn toàn nhận thức được. 

+ 97% học sinh cho rằng học tập dưới hình thức trò chơi: Thích hơn, hiểu hơn, nhớ kiến thức hơn từ đó làm tăng hứng thú học tập bộ môn. Ngoài ra thông qua việc tham gia các trò chơi các em tỏ ra bạo dạn trước tập thể lớp, tự tin với kiến thức của mình.

+ 98% học sinh cho rằng trò chơi đã rèn tác phong nhanh nhẹn và tư duy độc lập sáng tạo. Ngoài việc tham gia làm việc theo nhóm trong các hoạt động học tập khác các em còn được hợp tác với nhau trong các trò chơi học tập vì vậy làm việc theo nhóm đối với các em trở nên nhuần nhuyễn và rất đỗi quen thuộc.

+ 95% học sinh cho rằng học tập theo hình thức trò chơi sẽ giúp tình bạn được củng cố và có thái độ ứng xử linh hoạt trong hoạt động tập thể.

+ Đa số học sinh hứng thú với hình thức học tập dưới dạng tổ chức trò chơi vì nó nhẹ nhàng, hiệu quả và đỡ nhàm chán.

Đem ra so sánh với kết quả kiểm tra trước đó, tôi thấy rõ điều này.
	Thời gian
	Sĩ số


	Điểm 0->2
	Điểm 3->4
	Điểm 5->6
	Điểm 7->8
	Điểm 9->10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8/2021 
	38
	9
	23,6
	15
	39,5
	10
	26,3
	4
	10,5
	0
	0

	5/2022
	38
	0
	0
	2
	5,3
	7
	18,4
	25
	65,8
	4
	10,5


Bảng 2. Thống kê điểm môn Ngữ văn của học sinh 
năm học 2021 – 2022 trước và sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận 

Với môn Ngữ văn, việc áp dụng biện pháp này vào các bài phù hợp sẽ tạo được hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực.
 Giúp học sinh tự tin vào bản thân, phát triển tư duy, định hướng phát triển năng lực từ đó hình thành những phẩm chất tốt đẹp và các năng lực cốt lõi để sống, làm việc hiệu quả. Việc đưa trò chơi vào dạy học Ngữ văn sẽ giúp nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm học tập và đồng thời tạo ra thói quen hợp tác ở người học. Đây cũng là thái độ và kỹ năng không thể thiếu đối với người công dân tương lai, cho dù ở trong hoàn cảnh văn hoá, xã hội nào.

Bên cạnh đó, nó giúp giáo viên luôn chủ động, sáng tạo trong vai trò người hướng dẫn học sinh học tập. Qua đó nảy sinh nhu cầu, đòi hỏi phải cập nhật kiến thức, tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng các phương pháp kĩ thuật giảng dạy phù hợp từng loại bài. Luôn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tận tâm trong hướng dẫn, giúp đỡ các em học sinh học tập.
II. Khuyến nghị và đề xuất
1. Về phía nhà trường:

- Ban giám hiệu nên có định hướng cho học sinh trong trường tránh việc học sinh coi trọng các môn khoa học tự nhiên hơn các môn khoa học xã hội 
- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy đặc biệt là phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa cho giáo viên
- Trang bị thêm tư liệu về môn học để giáo viên và học sinh dễ dàng tham khảo. 
2. Về phía giáo viên:

- Nắm vững, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 
- Tăng cường học hỏi đồng nghiệp và nghiên cứu thêm nghệ thuật sư phạm, phương pháp gây hứng thú học tập, tạo không khí vui vẻ, thoải mái để học sinh ngày càng yêu thích môn học.


 Trên đây là một vài kinh nghiệm về sử dụng trò chơi trong dạy học bộ môn Ngữ văn 6. Trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý của Hội dồng thẩm định các cấp và Quý đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện và vận dụng có hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình phương pháp dạy và học làm văn – Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 

2. Phương pháp dạy học văn   -  Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Cách thiết kế trò chơi trên Youtube

4. Thông tư 32/2018 ngày 26/12/2018 của bộ GD&ĐT

5. Sách giáo khoa Ngữ văn 6 – Nhà xuất bản Giáo dục

6. Sách giáo viên Ngữ văn 6 – Nhà xuất bản Giáo dục

PHỤ LỤC 1

GIÁO ÁN MINH HỌA

BÀI 1: THƠ

(THƠ LỤC BÁT)

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức: 
- Một số hình thức của bài thơ: vần, nhịp, dòng và khổ thơ

- Đặc điểm của thơ lục bát

- Biện pháp ẩn dụ và tác dụng

- Làm thơ lục bát  

- Kể về trải nghiệm đáng nhớ

2. Về năng lực 

- Nhận biết một số yếu tố hình thức của bài thơ (vần, nhịp, dòng thơ, khổ thơ ), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa…) của bài thơ lục bát. Cụ thể:

- HS bước đầu làm được thơ lục bát (tối thiểu 2 dòng) về đề tài quen thuộc như gia đình, nhà trường

- HS kể lại được một trải nghiệm đáng nhớ

- HS nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ. Mục tiêu này được thực hiện cả trong hoạt động đọc hiểu (thực hành đọc hiểu), viết, nói – nghe cũng như trong tiết học dành riêng cho nội dung Tiếng Việt.

- Góp phần phát triển các năng lực chung: tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo.  

3. Về phẩm chất 
- Qua bài học, HS biết yêu thương những người thân trong gia đình, trân trọng tình cảm gia đình

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Thiết bị: Giấy Ao hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, bảng tiêu chí đánh giá nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS...

2. Học liệu: Phiếu chuẩn bị, sách tham khảo 

III. Tiến trình dạy học

A. DẠY HỌC ĐỌC HIỂU 
Tiết 17,18: À ƠI TAY MẸ
                                      (Bình Nguyên)

TRƯỚC GIỜ HỌC

GV hướng dẫn HS:


(1) Đọc phần kiến thức ngữ văn: Một số yếu tố hình thức của bài thơ, thơ lục bát và biện pháp tu từ ẩn dụ

(2) Đọc phần 1. Chuẩn bị để nắm bắt các định hướng/cách thức đọc hiểu một bài thơ lục bát
(3) Đọc lần 1 văn bản 

– Đọc tiêu đề dự đoán nội dung của bài thơ

– Đọc tiếp phần còn lại VB và kiểm tra phần dự đoán của mình.
GV cũng cần lưu ý HS: trong quá trình đọc, tạm dừng ở các từ ngữ có kí hiệu chú thích và đọc nội dung chú thích cho các từ ngữ này ở phần chân trang để hiểu nghĩa của chúng trong văn bản. 
(3) Đọc lần 2 văn bản

– Đọc kĩ từng đoạn trong văn bản. Trước khi đọc từng đoạn, xem phần hướng dẫn đọc bên phải để nắm được chỉ dẫn của sách (hoặc cũng có thể đọc xong từng đoạn thì xem phần chỉ dẫn tương ứng và thực hiện theo chỉ dẫn đó) để giúp việc đọc có trọng tâm, bước đầu giải mã văn bản và rèn luyện các thao tác, chiến thuật đọc.  

– Tùy theo chỉ dẫn của SGK có thể dùng bút chì gạch chân những chi tiết cần lưu ý hoặc ghi ra vở những nội dung tiếp nhận được theo các chỉ dẫn đó. 

GV hướng dẫn HS: 

TRÊN LỚP

Hoạt động 1: Khởi động và xác định vấn đề học tập (5 phút)

1.1. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; huy động tri thức nền và trải nghiệm của HS. 

1.2. Nội dung: GV cho HS xem video Bàn tay mẹ và yêu cầu HS chia cảm nhận của mình về bài hát. GV dẫn dắt vào bài học.

1.3. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm 

	- GV giao nhiệm vụ cho HS: Hãy lắng nghe bài hát Bàn tay mẹ và chia sẻ cảm nhận của mình về bài hát đó 
- GV nhận xét phần chia sẻ của HS và dẫn vào bài học: Bài hát đã mang đến cho ta cảm xúc dâng trào về người mẹ thân yêu. Biết bao ca từ, lời thơ viết về mẹ nhưng mỗi tác giả lại có những cảm nhận riêng. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài thơ À ơi tay mẹ của tác giả Bình Nguyên để cùng lắng nghe tiếng lòng của nhà thơ và qua đó biết cách đọc hiểu một bài thơ lục bát.
	- HS xem video, viết tự do, chia sẻ cảm nhận của mình

 HS chia sẻ


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức, kĩ năng mới (36 phút)
2.1. Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của thơ lục bát, bước đầu biết được cách thức đọc hiểu thơ lục bát
2.2. Nội dung: Đọc văn bản; vận dụng các tri thức công cụ đã được cung cấp trong phần Kiến thức Ngữ văn và Chuẩn bị vào đọc hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật; trả lời các câu hỏi đọc hiểu sau văn bản và một số câu hỏi gợi mở khác

2.3. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm 

	I. Tìm hiểu chung (12 phút)

	- GV giao nhiệm vụ cho HS: 

Em hãy dựa vào phiếu chuẩn bị bài ở nhà và nội dung SGK trang 36, 37 để hoàn thành phiếu học tập số 1 (phụ lục 1)

Thời gian: 2 phút


- GV nhận xét, chốt bằng bảng chuẩn kiến thức của phiếu học tập số 1 (phụ lục 2)

- GV nhấn mạnh: Những yếu tố dòng, vần, nhịp ở mục 4,5,6 chính là những dấu hiệu nhận biết thơ lục bát. Vậy, em hãy khái quát lại những đặc điểm chính của thơ lục bát.

- GV nhận xét, dẫn dắt vào phần tiếp theo: Vậy là chúng ta đã biết cách nhận diện thơ lục bát. Vậy khi đọc hiểu 1 bài thơ lục bát, ta cần chú ý những gì? Cô và các em cùng đến với phần tiếp theo của bài học.
	1. Kiến thức ngữ văn (7 phút)

- HS làm cá nhân, hoàn thành phiếu học tập số 1

- HS trình bày 

- Sản phẩm: bảng chuẩn kiến thức của phiếu học tập số 1 (phụ lục 2)

- HS trình bày

	- GV dẫn dắt, chuyển giao nhiệm vụ: Để thay đổi không khí giờ học, cô sẽ tổ chức cho cả lớp mình tham gia trò chơi mang tên: TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ

Luật chơi 

· Có 5 câu hỏi, thời gian suy nghĩ trả lời cho mỗi câu là 5 giây.

· Với câu hỏi 1, cô giáo chỉ định 1 bạn trả lời, nếu trả lời đúng sẽ được chỉ định bạn khác trả lời câu hỏi tiếp theo. Nếu không trả lời đúng sẽ mất quyền chỉ định, cô giáo sẽ là người chỉ định bạn tiếp theo.

Câu hỏi và đáp án

( Tác giả của bài thơ À ơi tay mẹ là ai? (Bình Nguyên)

( Bài thơ À ơi tay mẹ được sáng tác theo thể thơ nào? (Thơ lục bát)

( Bài thơ được chia thành mấy khổ? (6 khổ)

( Bài thơ viết về ai? (Bài thơ viết về mẹ)

( Người bộc lộ cảm xúc trong bài thơ là người mẹ hay người con? (Người bộc lộ cảm xúc là người con)

- GV nhận xét phần chơi của HS, chốt kiến thức cơ bản và nhấn mạnh: Xác định thông tin về tác giả, thể loại, đề tài, người bày tỏ cảm xúc là những yêu cầu đầu tiên khi đọc hiểu một bài thơ lục bát. Bước tiếp theo rất quan trọng là đọc bài thơ.
	2. Tìm hiểu chung bài thơ 

(5 phút)
- HS chơi trò chơi

Sản phẩm

- Tác giả: Bình Nguyên

- Thể loại: Thơ lục bát, gồm 6 khổ

- Đề tài: viết về mẹ

- Người bày tỏ cảm xúc: người con



	II. Đọc hiểu văn bản (28 phút)

	- GV gợi mở và giao nhiệm vụ cho HS: Qua việc chuẩn bị bài ở nhà và phần tìm hiểu chung, các con đã có những cảm nhận ban đầu về bài thơ. Con hãy đọc văn bản theo cảm nhận của riêng mình. 

- GV nhận xét phần đọc của HS

- GV dẫn, chuyển: Chúng ta sang phần đặc điểm thể thơ để xem cách đọc của bạn đã đúng chưa nhé.
	1. Đọc (3 phút)
HS đọc văn bản. Sản phẩm cần đạt: đọc to, rõ ràng, diễn cảm 

	GV sử dụng kĩ thuật THINK – PARE – SHARE

- GV giao nhiệm vụ: Em dựa vào phiếu chuẩn bị bài hãy xác định vần và nhịp của bài thơ ở 3 khổ đầu.

- GV nhận xét, chốt bằng việc cho HS dùng bút chì gạch chân các tiếng mang vần và đánh dấu nhịp của bài thơ. 

GV cho HS nghe đọc mẫu bài thơ theo  đúng vần, nhịp của bài thơ

GV dẫn dắt, chuyển ý: Nhan đề bài thơ bắt đầu từ cụm “à ơi” tạo âm hưởng lời ru vì thế bài thơ rất giàu cảm xúc. Vậy cmar xúc của bài thơ này là gì? Các con cùng đến với phần a. Tìm hiểu hình ảnh bài thơ
	2. Đặc điểm hình thức bài thơ (5 phút)

- HS chia sẻ phần chuẩn bị bài của mình 

- Các HS khác nhận xét, bổ sung

Sản phẩm: HS đánh dấu vần, nhịp của bài thơ vào SGK

- Bài thơ có 10 cặp câu lục bát (6-8) 
- Vần: vần lưng, vần chân
- Nhịp chẵn


	GV sử dụng kĩ thuật CÔNG NÃO
- GV yêu cầu HS tìm và đọc các câu thơ có hình ảnh bàn tay mẹ

- GV nhận xét, chốt lại các câu thơ và yêu cầu HS dùng bút đánh dấu vào SGK.
	3. Tìm hiểu bài thơ:

a. Hình ảnh bàn tay mẹ (20 phút)

- HS đọc 

- HS đánh dấu vào SGK

	GV tổ chức cho HS THẢO LUẬN NHÓM

- GV chia lớp thành 4 nhóm ngẫu nhiên và giao nhiệm vụ

  + Hoàn thành phiếu học tập số 2 (phụ lục 3), GV thông báo tiêu chí đánh giá kết quả thảo luận nhóm (phụ lục 5)

  + Thời gian 7 phút 

  + Cách thức thực hiện: GV sử dụng padlet, gửi đường link cho HS ghi kết quả thảo luận 

- GV hướng dẫn cách thảo luận nhóm 

- GV nhận xét, chốt kiến thức cơ bản bằng bảng chuẩn kiến thức của phiếu học tập số 2 (Phụ lục 4)
	- HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập

- Nhóm 1 nhận xét nhóm 2, nhóm 2 nhận xét nhóm 3,…

Sản phẩm: Bảng chuẩn kiến thức phiếu học tập số 2 (phụ lục 5)


Hoạt động 3: Kết nối (4 phút)
1.1. Mục tiêu: HS liên hệ, kết nối được với bản thân.
1.2. Nội dung: GV cho HS đọc truyện “Bàn tay mẹ” và yêu cầu HS chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về người mẹ của mình. 

1.3. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS và sản phẩm

	- GV dẫn dắt, giao nhiệm vụ: 

Mở đầu tiết học các con đã lắng nghe bài hát “Bàn tay mẹ và thông qua việc tìm hiểu nọi dung bài học. Bây giờ, cô rất muốn các con chia sẻ những cảm nhận của mình về đôi bàn tay của mẹ con trong mục “Góc chia sẻ”

- GV giao nhiệm vụ: Em hãy chia sẻ cảm nhận về đôi bàn tay của mẹ em?
- GV nhận xét, kết thúc tiết học

Cảm nhận của các con về đôi bàn tay mẹ tuy khác nhau nhưng đều giống nhau nơi tình yêu thương, lòng kính trọng, biết ơn đối với mẹ. Và cô tin các con sẽ biết làm gì để vơi đi nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ, mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mẹ.
	- HS chia sẻ cảm nhận về đôi bàn tay mẹ 


SAU GIỜ HỌC 1p

- Học thuộc bài thơ

- Tiếp tục hoàn thiện phiếu chuẩn bị

- Tìm hiểu lời ru của mẹ

……………………………………………………………………………………

Phụ lục 1

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

 Hãy nối cột A với thông tin tương ứng ở cột B

	A
	
	B

	Dòng
	
	Là phương tiện tạo nên nhạc tính của bài thơ dựa trên sự lặp lại của phần vần và âm tiết. Vần cuối dòng thơ là vần chân, ở giữa dòng thơ là vần lưng

	Vần
	
	Là điểm ngắt hơi khi đọc một dòng thơ. Ngắt nhịp tạo ra sự hài hòa, đồng thời hiểu đúng ý nghĩa của dòng thơ

	Nhịp
	
	Gồm các tiếng được sắp xếp hàng ngang; các dòng thơ có thể giống hoặc khác nhau về độ dài ngắn.

	
	
	Gồm các tiếng được sắp xếp theo hàng ngang và có độ dài ngắn giống nhau. 

	

	Dòng
	
	Thường là nhịp chẵn ( nhịp 2)

	Vần
	
	Gồm hai dòng: dòng sáu tiếng( dòng lục) và dòng tám tiếng ( dòng bát)

	Nhịp
	
	Vần chân và vần lưng: Tiếng thứ sáu của dòng lục gieo vần với tiếng thứ sáu của dòng bát, tiếng thứ tám của dòng bát gieo vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.

	
	


Phụ lục 2

BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC PHIẾU BÀI TẬP 1

	A
	
	B

	
Dòng
	
	Là phương tiện tạo nên nhạc tính của bài thơ dựa trên sự lặp lại của phần vần và âm tiết. Vần cuối dòng thơ là vần chân, ở giữa dòng thơ là vần lưng

	
Vần
	
	Là điểm ngắt hơi khi đọc một dòng thơ. Ngắt nhịp tạo ra sự hài hòa, đồng thời hiểu đúng ý nghĩa của dòng thơ

	Nhịp
	
	Gồm các tiếng được sắp xếp hàng ngang; các dòng thơ có thể giống hoặc khác nhau về độ dài ngắn.

	
	

	

	
Dòng
	
	Thường là nhịp chẵn ( nhịp 2)

	
Vần
	
	Gồm hai dòng: dòng sáu tiếng( dòng lục) và dòng tám tiếng ( dòng bát)

	Nhịp
	
	Vần chân và vần lưng: Tiếng thứ sáu của dòng lục gieo vần với tiếng thứ sáu của dòng bát, tiếng thứ tám của dòng bát gieo vần với tiếng thứ sáu của dòng lục tiếp theo.


Phụ lục 3

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2


Tìm trong các câu thơ sau, những từ ngữ, hình ảnh đặc sắc và nêu tác dụng của những từ ngữ, hình ảnh đó? Theo em, hình ảnh bàn tay mẹ trong bài thơ tượng trưng cho điều gì? (Gợi ý: Những từ ngữ, hình ảnh đó giúp ta có những cảm nhận như thế nào về người mẹ?)

	Những câu thơ có hình ảnh bàn tay mẹ

	Từ ngữ, hình ảnh đặc sắc
	Hiệu quả nghệ thuật

	Bàn tay mẹ chắn mưa sa

Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng


	
	 

	- Bàn tay mẹ dịu dàng
- Bàn tay mẹ thức một đời
- Mai sau bể cạn non mòn

À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru...


	
	

	- Bàn tay mang phép nhiệm màu

Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi!
	
	

	Nhận xét về bàn tay mẹ:


Phụ lục 4

BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Những câu thơ có hình ảnh bàn tay mẹ
	Từ ngữ, hình ảnh 

đặc sắc
	Hiệu quả nghệ thuật

	Bàn tay mẹ chắn mưa sa

Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng


	- Động từ: chắn, chặn

- Hình ảnh mưa sa, bão
	Hình ảnh người mẹ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, gian khổ vì con. 

	- Bàn tay mẹ dịu dàng
- Bàn tay mẹ thức một đời
- Mai sau bể cạn non mòn

À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru...s
	- Từ láy: dịu dàng
- Cụm từ thức một đời, bể cạn non mòn – vẫn còn hát ru
	Mẹ luôn ân cần, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc con.


	- Bàn tay mang phép nhiệm màu

Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi!
	- Cụm từ phép nhiệm màu

- Từ láy: Chắt chiu, dãi dầu
	Mẹ nhận về mình nắng mưa, vất vả, để chắt chiu những gì tốt đẹp nhất, dành cho con.

	Nhận xét:  Hình ảnh bàn tay mẹ là biểu tượng cho tình yêu thương và đức hi sinh của mẹ


Phụ lục 5

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÓM

	STT
	Tiêu chí
	Điểm

	
	
	Đủ thành viên/ đủ yêu cầu
	Thiếu 1 thành viên/ 1 yêu cầu

	1
	Phân công thành viên trong nhóm (nhóm trưởng, thư kí, thành viên)
	+ 2 điểm
	- 0,5 điểm

	2
	Thành viên tham gia thảo luận
	+ 2 điểm
	- 0,5 điểm

	3
	Hoàn thành bài trong thời gian quy định
	+ 2 điểm
	- 0,5 điểm

	4
	Đủ nội dung kiến thức
	+ 4 điểm
	- 0,5 điểm

	Tổng
	10 điểm
	


PHỤ LỤC 2
PHIẾU ĐIỀU TRA

(V/v phản hồi của học sinh trong tiết Ngữ văn có tổ chức trò chơi)
Họ và tên: ……………………                         Lớp:……………

Em hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là phù hợp.

Câu 1: Khi tham gia trò chơi trong quá trình học tập việc tiếp thu kiến thức của em như thế nào?

A.Tốt hơn                B. Bình thường              C. Không tốt hơn

Câu 2: Trò chơi được tổ chức trong tiết học giúp em 

A. Ghi nhớ bài lâu hơn                 B. Vận dụng kiến thúc bài học tốt hơn

C. Khó hiểu kiến thức hơn            D. Cả A, B

Câu 3: Khi tham gia các trò chơi khởi động em thấy như thế nào?

A. Vui và háo hức tìm hiểu kiến thức mới.

B. Không thích tham gia vì gây ồn ào lớp học.

C. Đáp án khác…………………………………

Câu 4:Tham gia các trò chơi giúp em:

A. Yêu thích bộ môn hơn.

B. Nhanh nhẹn và tư duy sáng tạo hơn.

C. Tinh thần trách nhiệm trong học tập hơn.

D. Bạo dạn trược tập thể, tự tin với kiến thức của mình.

E. Xử lí các tình huống linh hoạt hơn.

F. Bạn bè thêm thân nhau hơn.

Câu 5: Theo em có nên tổ chức các trò chơi trong tiết dạy và tổ chức thường xuyên hơn?

A. Có và tổ chức thường xuyên hơn.

B. Không nên tổ chức

C. Có và không tổ chức thường xuyên.

Câu 6: Em hãy viết một đoạn văn nói về cảm nghĩ của mình về tiết Ngữ văn có tổ chức trò chơi.
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